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Tóm tắt 

Mục tiêu: Đa nh gia  đo  c tí nh ca p đươ ng uo ng va  ta c du ng ta ng cươ ng sinh lư c của 

di ch chie t nươ c re  Sa m nam nu i Da nh (di ch chie t SNND) tre n chuo  t nha t tra ng chủng 

Swiss. Phương pháp nghiên cứu: Đa nh gia  đo  c tí nh ca p đươ c tie n ha nh theo Hươ ng 

da n của Bo   Y te . Ta c du ng ta ng lư c đươ c đa nh gia  qua mo  hí nh tru  quay rotarod va  

bơi cươ ng bư c. Kết quả: Vơ i lie u cao nha t 300,0g dươ c lie  u kho /kg the  tro ng (g/kg), 

kho ng co  chuo  t che t sau 7 nga y, chuo  t khỏe ma nh, bí nh thươ ng. Chưa xa c đi nh đươ c 

lie u LD50. Vơ i lie u 3,6; 4,8 va  9,6 g/kg/nga y x 14 nga y, SNND la m ta ng ro  re  t thơ i 

gian ba m tru  ở nga y 7 va  14 (p < 0,05), ta ng tỷ le   ba m tru  trong 10 phu t va  ke o da i 

thơ i gian bơi của chuo  t so vơ i lo  chư ng (p < 0,001). Kết luận: SNND kho ng ga y đo  c 

tí nh ca p khi đươ ng uo ng ở lie u 300,0 g/kg va  co  ta c du ng ta ng cươ ng sinh lư c cho 

chuo  t nha t tra ng ở lie u 3,6; 4,8 va  9,6 g/kg/nga y x 14 nga y. 

Từ khóa: Sa m nam nu i Da nh; Di ch chie t nươ c; Đo  c tí nh ca p; Ta ng cươ ng sinh lư c. 
 

ACUTE ORAL TOXICITY AND VITALITY-ENHANCING EFFECTS OF               

RADIX CALLERYAE SPECIOSAE EXTRACT ON MICE 

Abstract 

Objectives: To evaluate acute oral toxicity and vitality-enhancing effects of the aqueous 

extract of Radix Calleryae speciosae on Swiss albino mice. Methods: Acute oral 

toxicity was conducted according to the guidelines of the Vietnamese Ministry of Health,  
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while vitality-enhancing effects were evaluated using rotarod and forced swimming 

tests. Results: At the highest dose of 300.0 g/kg, no mice died after 7 days of 

monitoring, and all mice remained healthy. The LD50 dose has not been determined. 

Furthermore, at doses of 3.6, 4.8, and 9.6 g/kg/day for 14 days, Radix Calleryae 

speciosae remarkably improved rotarod retention time on days 7 and 14 (p < 0.05), 

increased 10-minute rotarod retention rates, and prolonged swimming time 

compared to the control group (p < 0.001). Conclusion: Radix Calleryae speciosae 

showed no acute oral toxicity at a dose of 300.0 g/kg and demonstrated vitality-

enhancing effects at doses of 3.6, 4.8, and 9.6 g/kg/day over 14 consecutive days. 

Keywords: Radix Calleryae speciosae; Aqueous extract; Acute toxicity;                       

Vitality-enhancement. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ca y Sa m nam hay Ca t sa m (Callerya 

speciosa (Champ. ex Benth.) Schot) co n 

co  te n khoa ho c kha c la  Millettia 

speciosa Champ. ex Benth., tư  la u đa  

đươ c du ng la m thuo c trong y ho c co  

truye n. Re  củ của ca y đươ c du ng đe  chư a 

cơ the  suy nhươ c, ke m a n, ho nhie u đơ m, 

như c đa u, so t, bí  tie u tie  n. Ta i Va n Nam 

(Trung Quo c), re  đươ c du ng tri  ho do phe  

hư, vie m gan, đau lưng, sản ha  u hư 

nhươ c, tư  chi ye u mỏi, lở loe t va  mu n 

nho t [1]. Ca y Sa m nam mo c ở khu 

vư c nu i Da nh đươ c Đo ng Thi  Kim Cu c va  

CS đi nh danh, mo  tả ve  thư c va  t va  đi nh 

tí nh mo  t so  nho m hoa t cha t trong re  [2]. 

Ca c nghie n cư u hie  n đa i đa  xa c đi nh 

tha nh pha n ho a ho c va  pha n la  p đươ c 

mo  t so  hoa t cha t tư  re  [1, 3], co  ta c du ng 

ha  đươ ng huye t ở chuo  t nha t tra ng bi  đa i 

tha o đươ ng type 2 [4], kha ng do ng te  ba o 

u tủy va  u lympho [5]. Tha nh pha n 

polysaccharide giu p giảm ro i loa n 

chuye n ho a va  ro i loa n vi khua n đươ ng 

ruo  t ở chuo  t co ng be o phí  do che  đo   a n 

uo ng [6]. Ngoa i ra, Sa m nam co n cho ng 

oxy ho a, kha ng khua n, kha ng virus, 

cho ng vie m, đie u ho a chuye n ho a lipid, 

giảm me  t mỏi, ta ng cươ ng mie n di ch va  

cho ng tra m cảm [1, 7].  

Hie  n nay, Sa m nam chủ ye u đươ c pha t 

trie n tha nh ca c sản pha m ho  trơ  sư c 

khỏe va  thư c pha m bo  dươ ng như vie n 

nang, siro, tra  tu i lo c, nga m ma  t ong va  

nguye n lie  u kho  đe  nga m rươ u hoa  c sa c. 

Tuy đươ c sử du ng ro  ng ra i, nhưng tí nh 

an toa n va  ta c du ng của vi  thuo c na y 

chưa đươ c co ng bo  vơ i ca c ba ng chư ng 

khoa ho c ca n thie t. Di ch chie t toa n pha n 

re  Sa m nam va n chưa đươ c nghie n cư u 

mo  t ca ch toa n die  n. Nghie n cư u của Chen J 

va  CS trí ch tư  mo  t ba i ba o đi a phương 

cho tha y re  Sa m nam kho ng co  đo  c tí nh 

ca p nhưng la i thie u tho ng tin ve  lie u thử 

nghie  m [1]. Ví  va  y, chu ng to i tie n ha nh 

nghie n cư u na y nha m: Đánh giá độc tính 
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cấp đường uống và tác dụng tăng cường 

sinh lực của dịch chiết SNND trên chuột, 

từ đó góp phần bổ sung thông tin khoa 

học về nguồn dược liệu phong phú tại khu 

vực núi Dành. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

* Mẫu thử: Re  củ SNND đươ c thu ha i ở 

khu vư c nu i Da nh, xa  Ta n Ye n, tí̉nh Ba c 

Ninh. Ma u đươ c gia m đi nh bởi Trung 

ta m Thư c nghie  m Sinh ho c No ng nghie  p 

Co ng nghe   cao, Vie  n Di truye n No ng 

nghie  p. Dươ c lie  u sau khi thu ha i đươ c 

rửa sa ch, đe  ra o, tha i nhỏ, sa y kho  ở 50 - 

60°C va  kie m nghie  m mo  t so  chí̉ tie u cha t 

lươ ng như ha m a m 2%, flavonoid (+), 

alkaloid (+), saponin (+), polysaccharide 

(+), ha m lươ ng saponin (đo quang) 

0,33%. Sau đo , ma u đươ c chie t no ng 3 

la n vơ i nươ c (chie t ho i lưu ở 60 - 65°C, 2 

giơ /la n, tỷ le   1,02kg/10L). Go  p di ch 

chie t, lo c bỏ ba  dươ c lie  u va  co  ở 60°C đe  

đươ c di ch chie t co  tỷ le   4:1.  

* Động vật: Chuột nhắt trắng (Mus 

musculus L.), chủng Swiss, 4 - 5 tuần tuổi, 

trọng lượng 20 ± 2g, trưởng thành, khỏe 

mạnh, do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 

ương cung cấp. Chuột được nuôi trong 

cùng điều kiện thí nghiệm (nhiệt độ                  

22 - 25°C, độ ẩm 60 - 65%, chu kỳ 

sáng/tối 12 giờ), ăn thức ăn công thức và 

uống nước sạch. 

* Thiết bị, dụng cụ và thuốc tham 

chiếu: Trụ quay rotarod (Ugo Basile), 

bình thủy tinh hình trụ (30 × 15cm), 

đồng hồ bấm giờ, đèn sưởi, mẩu chì (2g), 

viên nén Arcalion (sulbutiamine 200mg, 

Les Laboratoires Servier Industrie). 

2. Phương pháp nghiên cứu 

* Độc tính cấp: 

Tiến hành theo phương pháp của 

Litchfield-Wilcoxon cải tiến [8]. Sau khi 

nuôi ổn định 2 ngày, chuột được chia 

ngẫu nhiên mỗi lô 10 con. Để chuột nhịn 

đói qua đêm (16 giờ). Sáng hôm sau, 

chuột ở các lô được cho uống dịch chiết 

SNND bằng cách đưa thẳng mẫu thử          

vào dạ dày trong 1 ngày với các liều: 

120,0 g/kg, 180,0 g/kg, 240,0 g/kg và 

300,0 g/kg. Lô chứng được cho uống 

nước cất với cùng điều kiện thí nghiệm. 

2 giờ sau khi uống thuốc lần cuối, cho 

chuột ăn uống bình thường. Theo dõi 

hoạt động, ăn uống, tình trạng lông, 

phân, các dấu hiệu nhiễm độc khác và số 

lượng chuột chết trong 1 tuần. Mổ chuột 

ở ngày 7 để quan sát đại thể các cơ quan 

gồm tim, gan, thận, phổi, bàng quang và 

ruột. Nếu có bất thường, làm vi phẫu mô 

bệnh học. Xác định giá trị LD50 (nếu có) 

bằng chương trình Probit. 

* Mô hình trụ quay rotarod: 

Thử nghiệm được tiến hành theo 

phương pháp của Jones và Roberts 

(1968) có cải tiến [9]. Chuột được nuôi 

thích nghi với điều kiện thí nghiệm trong 
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10 ngày. Ngày 7, cho chuột làm quen với 

rotarod bằng cách bám trụ 4, 16 và 24 

vòng/phút trong 5 phút, nếu chuột rơi, 

đặt lại lên trụ nhưng không quá 3 lần. 

Sau đó, chia chuột vào các lô sao cho khả 

năng bám trụ quay của chuột tương đối 

đồng đều: Lô 1: Uống nước cất, thể tích 

tương đương lô thử; lô 2 và 3: Uống dịch 

chiết SNND tương ứng 3,6 và 4,8 

g/kg/ngày (liều tương đương trên 

người, giới hạn dưới và trên) × 14 ngày; 

lô 4: Uống dịch chiết SNND 9,6 

g/kg/ngày × 14 ngày; lô 5: Uống Arcalion 

100 mg/kg/ngày × 14 ngày. Ở ngày 7 và 

14 sau khi uống thuốc, thử khả năng bám 

trụ quay của chuột với tốc độ tăng dần 

(10 phút/lượt) như sau: Ở 0 - 5 phút, trụ 

tăng đều từ 4 → 40 vòng/phút; từ 5 - 10 

phút: Duy trì ở 40 vòng/phút. Ghi thời 

gian bám trụ (tối đa 600 giây) ở T0 

(trước uống thuốc), T30, T60 và T90 (30, 

60 và 90 phút sau uống) và tỷ lệ bám trụ 

đủ 10 phút ở mỗi lô.  

* Mô hình chuột bơi cưỡng bức: 

Tie n ha nh theo phương pha p 

Brekhman [10]. Sau khi nuo i o n đi nh 3 

nga y, mo i chuo  t đươ c ga n tải chua n ho a 

5 - 8% kho i lươ ng cơ the  va o go c đuo i 

ba ng ma u chí . Chua n bi  ca c bí nh nươ c co  

nhie  t đo   25 - 30°C, mư c nươ c 20cm sao 

cho chuo  t kho ng the  đư ng cha m 2 cha n 

sau xuo ng đa y bí nh. Thả tư ng chuo  t va o 

be  nươ c, ba m giơ  va  quan sa t chuo  t bơi. 

Thơ i gian bơi (T1) đươ c tí nh tư  lu c thả 

chuo  t va o be  đe n khi chuo  t kie  t sư c (ma t 

pho i hơ p bơi va  kho ng the  tro i le n ma  t 

nươ c đe  thở trong 7 gia y). Vơ t chuo  t ra, 

lau kho  va  sưởi a m. Chia nga u nhie n 

chuo  t va o 5 lo , mo i lo  10 con, sao cho T1 

trung bí nh ở ca c lo  tương đo i đo ng đe u. 

Cho chuo  t uo ng nươ c ca t, SNND hoa  c 

Arcalion vơ i lie u lươ ng va  thơ i gian như 

mo  hí nh rotarod. Ở  nga y 7 va  14, sau 

uo ng thuo c 60 phu t, cho chuo  t bơi va  xa c 

đi nh thơ i gian bơi T7 va  T14 như tre n. 

Tí nh % ta ng thơ i gian bơi so vơ i T1 của 

tư ng lo . 

* Xử lý số liệu: 

So  lie  u đươ c bie u thi  ba ng tri  so  trung 

bí nh ± đo   le  ch chua n (X̅ ± SD). Ca c so  lie  u 

đươ c xử ly  ba ng pha n me m SPSS 22.0 

theo phương pha p tho ng ke  y ho c vơ i cơ  

ma u nhỏ (< 30), sử du ng Student’s T-

test, Avant-Apres test (test “trươ c - sau”) 

va  One-way ANOVA (pha n tí ch phương 

sai mo  t chie u) đe  so sa nh ca c so  lie  u 

trươ c, trong va  sau thử nghie  m va  so 

sa nh giư a lo  du ng thuo c va  lo  chư ng. Gia  

tri  p < 0,05 đươ c coi la  kha c bie  t co  y  

nghí a tho ng ke . 

3. Đạo đức nghiên cứu 

Nhie  m vu  nghie n cư u đươ c tho ng qua 

theo Quye t đi nh so  1960/QĐ-BKHCN 

nga y 16 tha ng 7 na m 2020 của Bo   Khoa 

ho c va  Co ng nghe  . So  lie  u nghie n cư u 

đươ c Bo   Khoa ho c va  Co ng nghe   cho 

phe p sử du ng va  co ng bo . Nho m ta c giả 

cam ke t kho ng co  xung đo  t lơ i í ch trong 

nghie n cư u.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Sau 7 nga y theo do i, chuo  t va n hoa t đo  ng, tie u thu  thư c a n va  nươ c uo ng bí nh 

thươ ng, kho ng co  ba t thươ ng ve  ho  ha p hoa  c tha n kinh trung ương, lo ng mươ t, pha n 

kho  tha nh khuo n, nươ c tie u ma u va ng nha t. Quan sa t đa i the  tim, gan, tha  n, pho i, 

ba ng quang, ruo  t tha y bí nh thươ ng.  
 

Bảng 1. Tí nh tra ng chuo  t nha t tra ng sau khi uo ng SNND vơ i lie u ga y đo  c ca p. 
 

Lô 
Liều uống 

(g/kg) 

Tỷ lệ chuột 

chết (%) 

Trọng lượng chuột (g) 
p(N0-N7) 

Trước uống (N0) Sau uống (N7) 

1 0 0 21,02 ± 1,41 25,08 ± 0,67 

< 0,001 

2 120,0 0 21,16 ± 1,26 25,22 ± 0,69 

3 180,0 0 21,09 ± 1,44 25,29 ± 0,52 

4 240,0 0 20,55 ± 1,34 24,95 ± 0,47 

5 300,0 0 20,64 ± 1,26 25,18 ± 0,92 

p  > 0,05  > 0,05  
 

Ở  ca c lie u đa  thử nghie  m, SNND kho ng ga y che t chuo  t va  chưa xa c đi nh đươ c             

lie u LD50. Tro ng lươ ng chuo  t nga y 7 ta ng co  y  nghí a tho ng ke  so vơ i trươ c uo ng            

(p < 0,001). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của SNND đến thời gian bám trên trụ quay của chuột. 
 

Lô 

(n = 10) 

Thời gian bám trên trụ quay của chuột (giây) 

Ngày 7 Ngày 14 

T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 

1: Chứng 
319,45 ± 

104,87 

333,52 ± 

97,07 

359,55 ± 

130,22 

327,27 ± 

99,57 

334,07 ± 

98,99 

348,50 ± 

155,55 

365,36 ± 

137,09 

361,44 ± 

127,12 

2: SNND           

3,6 g/kg 

487,63 ± 

100,96 

491,81 ± 

104,59 

501,77 ± 

108,71 

503,05 ± 

106,29 

495,46 ± 

115,33 

498,84 ± 

113,78 

517,90 ± 

106,21 

523,48 ± 

109,96 

3: SNND          

4,8 g/kg 

495,87 ± 

94,83 

529,08 ± 

79,08 

536,80 ± 

71,46 

525,85 ± 

82,28 

510,95 ± 

103,72 

520,19 ± 

100,25 

554,62 ± 

63,20 

544,29 ± 

76,44 

4: SNND          

9,6 g/kg 

525,38 ± 

81,54 

549,89 ± 

67,13 

576,71 ± 

29,12 

566,80 ± 

56,69 

550,00 ± 

66,46 

548,67 ± 

68,76 

563,73 ± 

63,31 

564,11 ± 

59,34 

5: Arcalion 

100 mg/kg 

511,41 ± 

84,93 

525,04 ± 

83,23 

527,69 ± 

83,81 

523,50 ± 

74,18 

525,34 ± 

66,89 

530,43 ± 

77,32 

536,13 ± 

73,24 

534,67 ± 

71,97 

(p < 0,05 so với lô chứng ở cùng thời điểm) 

Ở mỗi thời điểm, thời gian bám trên trụ quay của chuột ở lô 2 - 5 đều kéo dài hơn 

có ý nghĩa thống kê so với lô chứng âm (p < 0,05). Chuột uống SNND liều                           

9,6 g/kg/ngày có xu hướng bám trụ tốt hơn liều 3,6 và 4,8 g/kg/ngày hoặc Arcalion 

100 mg/kg/ngày, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của SNND đến tỷ lệ chuột bám trên trụ quay trong 10 phút.  
 

Lô 

(n = 10) 

Tỷ lệ chuột bám trên trụ quay trong 10 phút (%) 

Ngày 7 Ngày 14 

T0 T30 T60 T90 T0 T30 T60 T90 

1: Chứng  10 10 20 10 10 20 20 20 

2: SNND 3,6 g/kg  40 40 50 50 50 50 60 60 

3: SNND 4,8 g/kg 40 50 50 50 50 50 60 60 

4: SNND 9,6 g/kg 50 60 80 70 60 60 70 70 

5: Arcalion 100 mg/kg 40 50 60 50 40 50 50 50 

 

Tỷ lệ bám trụ trong 10 phút của chuột ở các lô từ 2 - 5 đều cao hơn rõ rệt so với 

lô chứng. Tỷ lệ này có xu hướng tăng sau khi uống thuốc so với trước uống thuốc. 

Bảng 4. Thời gian bơi của chuột sau 7 và 14 ngày uống mẫu thử. 
 

Lô (n = 10) 
Thời gian bơi của chuột (giây) pT1-T7 

pT1-T14 T1 T7 T14 

1: Chư ng  153,98 ± 22,38 165,00 ± 17,25 170,07 ± 12,56 > 0,05 

2: SNND 3,6 g/kg  155,52 ± 20,76 412,63 ± 37,54 491,40 ± 68,43 < 0,001 

3: SNND 4,8 g/kg 164,15 ± 22,94 682,18 ± 88,10 690,14 ± 77,96 < 0,001 

4: SNND 9,6 g/kg 163,03 ± 22,68 712,53 ± 87,92 709,12 ± 51,23 < 0,001 

5: Arcalion 100 mg/kg 156,43 ± 27,31 668,01 ± 77,95 663,37 ± 80,88 < 0,001 

p1-2, 1-3, 1-4, 1-5,2-3, 2-4, 2-5 > 0,05 < 0,001 < 0,001  

 

Ta i T7 va  T14, thơ i gian bơi của chuo  t ở lo  2 - 5 đe u ta ng le n ro  re  t so vơ i T1 va                  

so vơ i lo  chư ng (p < 0,001). Tuy nhie n, SNND lie u 3,6 g/kg/nga y the  hie  n ta c du ng  

tha p hơn so vơ i lie u 4,8 g/kg/nga y, 9,6 g/kg/nga y va  Arcalion 100 mg/kg/nga y            

(p < 0,001). Lie u SNND 4,8 g/kg/nga y, 9,6 g/kg/nga y va  Arcalion 100 mg/kg/nga y 

la m ta ng sư c be n của chuo  t kha c nhau kho ng đa ng ke  (p > 0,05). 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của SNND đến tỷ lệ kéo dài thời gian bơi của chuột. 
 

Lô (n = 10) 
Tỷ lệ tăng thời gian bơi của chuột (%) 

T7 T14 

1: Chư ng 9,22 ± 19,15 12,87 ± 20,24 

2: SNND 3,6 g/kg 169,27 ± 41,45 221,39 ± 68,11 

3: SNND 4,8 g/kg 324,09 ± 84,47 331,44 ± 97,60 

4: SNND 9,6 g/kg 346,69 ± 93,86 340,51 ± 51,54 

5: Arcalion 100 mg/kg 336,91 ± 75,33 334,85 ± 80,90 

p1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5 < 0,001 < 0,001 
 

SNND ở cả 3 lie u 3,6; 4,8; 9,6 g/kg/nga y va  Arcalion 100 mg/kg/nga y đe u la m 

ta ng tỷ le   thơ i gian bơi của chuo  t so vơ i lo  chư ng co  y  nghí a tho ng ke  (p < 0,001). 

Lie u SNND 3,6 g/kg/nga y co  ta c du ng tha p hơn đa ng ke  so vơ i ca c lie u 4,8 va  9,6 

g/kg/nga y (p < 0,001). Hai lie u SNND 4,8 va  9,6 g/kg/nga y the  hie  n ta c du ng tương 

tư  Arcalion 100 mg/kg/nga y. 

 

BÀN LUẬN 

Độc tính cấp là phép thử đầu tiên 

thường được tiến hành khi đánh giá tính 

an toàn của thuốc. Trong nghiên cứu này, 

dịch chiết SNND được dùng bằng đường 

uống, đúng như đường dùng dự kiến 

trên người. Ở liều cao nhất mà chuột có 

thể uống được (300,0 g/kg, gấp 62,5 lần 

liều tương đương dùng trên người), 

chuột vẫn dung nạp tốt, chức năng sống 

và thể trạng bình thường, trọng lượng 

tăng tương tự lô chứng và không có 

chuột nào chết. Điều này chứng minh 

dịch chiết SNND không gây độc tính cấp, 

an toàn với chuột ở liều thử nghiệm và 

chưa xác định được giá trị LD50. Hiện tại, 

chưa có công bố nào về độc tính cấp của 

SNND. Một nghiên cứu về loài Millettia 

speciosa ở Trung Quốc được công bố 

bằng tiếng địa phương cho thấy rễ loài 

này không gây độc tính cấp nhưng thiếu 

thông tin về liều cụ thể [1]. 

Mô hình bám trụ quay và thử sức bơi 

của chuột sử dụng thuốc tham chiếu là 

Arcalion (sulbutiamine). Đây là dẫn xuất 

tổng hợp của vitamin B1, có tác dụng làm 

tăng nồng độ thiamine diphosphate và 

các ester thiamine khác, do đó làm tăng 

tốc độ sản xuất adenosin triphosphate 

(ATP), bảo vệ chức năng thần kinh và tim 

mạch, giảm tình trạng nhiễm toan do 

thiếu năng lượng. Cơ chế này phù hợp 

với cơ chế của polysaccharide trong 

SNND [1], nên lựa chọn thuốc đối chứng 

này là hợp lý. 
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Mô hình trụ quay rotarod đánh giá 

khả năng vận động, giữ thăng bằng, sức 

bền và thần kinh cơ của chuột. Ở liều 3,6; 

4,8 và 9,6 g/kg/ngày, SNND làm tăng 

thời gian bám trên trụ quay của chuột 

tương tự tác dụng của Arcalion 100 

mg/kg/ngày. Liều SNND càng tăng thì 

tác dụng tăng sức bền cũng tăng tuyến 

tính. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 3 liều 

thử chưa có ý nghĩa thống kê. Kết quả 

này một phần khẳng định thêm kinh 

nghiệm dân gian trong sử dụng rễ SNND 

để tăng cường sức khỏe tổng thể [1]. Đến 

nay, chưa có công bố nào về tác dụng 

tăng cường sinh lực của dịch chiết SNND 

bằng mô hình rotarod.  

Tương tự, mô hình chuột bơi cưỡng 

bức được áp dụng để đánh giá sức khỏe, 

khả năng giữ tỉnh táo và thử hoạt tính 

chống trầm cảm của các chất. Ở cả 3 liều 

trên, SNND làm kéo dài rõ rệt thời gian 

bơi của chuột sau 7 và 14 ngày uống liên 

tục. Tác dụng này tỷ lệ tuyến tính với liều 

dùng. Đặc biệt, liều 4,8 và 9,6 g/kg/ngày 

kéo dài thời gian bơi của chuột có ý nghĩa 

thống kê so với liều 3,6 g/kg/ngày, 

nhưng sự khác biệt giữa 2 liều 4,8 và 9,6 

g/kg/ngày chưa có ý nghĩa thống kê. 

Điều này cho thấy liều khuyến cáo dùng 

điều trị trên người ở giới hạn trên (4,8 

g/kg/ngày) là tương đối hợp lý và việc 

tăng gấp đôi liều này cũng chưa gây hiệu 

quả khác biệt đáng kể. Như vậy, dịch 

chiết SNND có tác dụng làm tỉnh táo và 

tăng khả năng hoạt động của chuột. 

Ke t quả tre n cu ng tương đo ng vơ i dư  

lie  u của Tang ZH va  CS (2017), cho tha y 

polysaccharide chie t tư  Millettia speciosa 

ở lie u 400 mg/kg/nga y co  ta c du ng 

cho ng me  t mỏi va  ke o da i thơ i gian bơi 

của chuo  t. Ve  cơ che , polysaccharide la m 

ta ng dư  trư  glycogen ở gan va  cơ (nguo n 

dư  trư  na ng lươ ng chí nh trong qua  trí nh 

hoa t đo  ng the  cha t ke o da i), đo ng thơ i 

la m ta ng no ng đo   glucose ma u, đảm bảo 

cung ca p na ng lươ ng lie n tu c cho hoa t 

đo  ng của chuo  t. Polysaccharide cu ng la m 

giảm no ng đo   acid lactic trong huye t thanh, 

cha t chuye n ho a chí nh ga y me  t mỏi, do 

đo  la m giảm tí nh tra ng nhie m toan do 

ta  p luye  n va  la m cha  m qua  trí nh me  t mỏi 

cơ. Ngoa i ra, polysaccharide co n la m 

giảm no ng đo   ca c cha t ga y me  t mỏi như 

creatine kinase va  lactate dehydrogenase, 

như ng cha t chí̉ đie m của cha n thương cơ 

va  ca ng tha ng chuye n ho a [1].  
 

KẾT LUẬN 

Dịch chiết nước SNND không gây độc 

tính cấp đường uống trên chuột nhắt 

trắng ở liều cao nhất 300,0 g/kg và chưa 

xác định được liều LD50. Với liều 3,6, 4,8 

và 9,6 g/kg/ngày × 14 ngày, SNND có tác 

dụng tăng cường sinh lực, tăng sức bền, 

khả năng giữ thăng bằng và sự tỉnh táo 

của chuột có ý nghĩa thống kê so với lô 

chứng. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên 

cứu và phát triển các sản phẩm tăng 

cường sức khỏe từ dược liệu này. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu là một phần 

của nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc 

lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu phát triển 

Sâm nam núi Dành (Callerya sp.) tại tỉnh 

Bắc Giang làm nguyên liệu sản xuất thuốc”. 
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tie n la m sa ng va  la m sa ng thuo c đo ng y, 

thuo c tư  dươ c lie  u”. 2015. 

9. Scholz J, et al. Rotarod training in 

mice is associated with changes in brain 

structure observable with multimodal MRI. 

Neuroimage. 2015, Feb 15; 107:182-189. 

DOI: 10.1016/j.neuroimage.2014.12.003. 

10. Vie  n Dươ c lie  u. Phương pha p 

nghie n cư u ta c du ng dươ c ly  của thuo c tư  
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